
2. Lịch kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2023-2024 

Viết tắt: HP  Học phần,  LHP  Lớp học phần, SS  Sĩ số, TC Số tín chỉ, PT Số phòng thi, CT Số cán bộ coi thi, HTT  
Hình thức thi, VĐ  Vấn đáp, TL  Tự luận, TN  Trắc nghiệm, BTL  Bài tập lớn, PTN  Phòng thí nghiệm 
  

Giờ thi Thứ Ngày thi Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

18h00 2 30/01/2024 INT2211E Cơ sở dữ liệu 4 INT2211E 24 ThS. Vũ Bá Duy 1 1 1 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 CTE2013 Cơ sở quy hoạch 2 CTE2013 1 ThS. Hoàng Đình Việt 1 1 1 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 EMA2033 Cơ sở thiết kế máy 4 EMA2033 20 TS. Trần Thanh Tùng 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 20 TS. Trần Thanh Hải 2 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 23 TS. Phan Hải Đăng 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 29 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 2 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 MAT1041 Giải tích 1  MAT1041 3 PGS.TS. Lã Đức Việt 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 MAT1041# Giải tích 1 4 MAT1041# 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 CTE3028 Kiến trúc trong xây dựng 2 CTE3028 1 TS. Phan Việt Toàn 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 HIS1001 
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt 
Nam 

2 HIS1001 3 TS. Dương Thị Kim Huệ 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 ELT2032E Linh kiện điện tử 3 ELT2032E 20 TS. Phạm Ngọc Thảo 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 INT3110E 
Phân tích và thiết kế hướng 
đối tượng 

3 INT3110E 22 TS. Tô Văn Khánh 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 2 30/01/2024 EPN3055 Công nghệ chế tạo pin mặt trời 2 EPN3055 1 TS. Nguyễn Đức Cường 1 1 0 103-G2 VĐ 

18h00 2 30/01/2024 ELT2030 Kỹ Thuật điện 3 ELT2030 20 
GS.TS. Chử Đức Trình 
TS. Trần Văn Ngọc 

1 1 0 101-G2 VĐ 

18h00 2 30/01/2024 ELT 3051 Kỹ thuật điều khiển 3 ELT 3051 2 ThS. Nguyễn Thu Hằng 1 1 0 301-G2 VĐ 

         4 2   

18h00 3 31/01/2024 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PHI1002 2 TS. Nguyễn Thị Lan 1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 3 31/01/2024 CTE3021 
Thiết kế các công trình đặc 
biệt 

2 CTE3021 1 TS. Nguyễn Ngọc Thắng 1 1 1 PM 207-G2 TL 

18h00 3 31/01/2024 JAP4023 Tiếng Nhật 2A 4 JAP4023 2 Công ty Framgia 1 1 1 PM 207-G2 TL 

18h00 3 31/01/2024 CTE3005 Trắc địa 3 CTE3005 2 ThS. Vũ Minh Anh 1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 3 31/01/2024 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 POL1001 21 GVMG 1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 3 31/01/2024 ELT2035 Tín hiệu và hệ thống 3 ELT2035 2 PGS.TS. Hoàng Văn 1 1 0 PM 207-G2 TN 



Giờ thi Thứ Ngày thi Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

Xiêm TS. Nguyễn Hồng 
Thịnh 

18h00 3 31/01/2024 ELT2035 Tín hiệu và hệ thống 3 ELT2035 3 TS. Lê Vũ Hà 3 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 INT1009 Tin học cơ sở 3 INT1009 14 ThS. Lương Việt Nguyên 1 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 INT1009 Tin học cơ sở 3 INT1009 23 TS. Lê Hoàng Quỳnh 2 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 INT1009 Tin học cơ sở 3 INT1009 26 TS. Lê Hoàng Quỳnh 1 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 INT1009 Tin học cơ sở 3 INT1009 28 ThS. Vương Thị Hải Yến 6 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 EMA2050 Xác suất thống kê ứng dụng 3 EMA2050 20 TS. Nguyễn Văn Quang 1 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 3 31/01/2024 ELT3111 Hệ thống logic mờ 3 ELT3111 20 
TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

1 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 EPN3053 
Kỹ thuật bảo vệ vật liệu và 
ứng dụng 

2 EPN3053 1 TS. Vũ Thị Thao 1 1 0 303-GĐ2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 INT3401 Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401 1 TS. Nguyễn Văn Vinh 1 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 INT3401 Trí Tuệ Nhân Tạo 3 INT3401 21 TS. Đỗ Đức Đông 1 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 INT3401 Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401 5 TS. Trần Quốc Long 1 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 ELT3057 Truyền thông số và mã hóa 3 ELT3057 21 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 1 1 0 305-GĐ2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 MAT1101 Xác suất thống kê 3 MAT1101 1 TS. Lê Phê Đô 1 1 0 101-G2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 MAT1101 Xác suất thống kê 3 MAT1101 22 TS. Đặng Thanh Hải 1 1 0 101-G2 VĐ 

18h00 3 31/01/2024 MAT1101 Xác suất thống kê 3 MAT1101 4 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh 1 1 0 101-G2 VĐ 

         6 2   

18h00 4 01/02/2024 AIT2002 Cơ sở hệ thống máy tính  AIT2002 1 Cơ sở hệ thống máy tính 3 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 CTE2027 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 4 CTE2027 1 
TS. Dương Tuấn Mạnh 
TS. Lê Thùy Dương 

1 1 1 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 EMA2013 Lý thuyết điều khiển tự động 3 EMA2013 1 TS. Trần Cường Hưng 1 1 1 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 21 TS. Lê Đức Trọng 2 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 23 TS. Lê Đức Trọng 1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 7 ThS. Hồ Đắc Phương 1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 CTE3018 Thiết kế nhà bê tông cốt thép 2 CTE3018 1 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 
Thúy 

1 1 0 PM 207-G2 TL 

18h00 4 01/02/2024 INT3412E Thị giác máy 3 INT3412E 20 PGS.TS. Lê Thanh Hà 2 1 0 PM 207-G2 TN 

18h00 4 01/02/2024 INT3412E Thị giác máy 3 INT3412E 21 TS. Nguyễn Thị Ngọc 1 1 0 PM 207-G2 TN 



Giờ thi Thứ Ngày thi Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

Diệp 

18h00 4 01/02/2024 INT2210 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 27 TS. Ngô Thị Duyên 1 1 0 101-G2 VĐ 

18h00 4 01/02/2024 INT2044E Lý thuyết thông tin 3 INT2044E 21 
PGS.TS. Nguyễn Phương 
Thái 

1 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 4 01/02/2024 INT2044E Lý thuyết thông tin 3 INT2044E 22 
PGS.TS. Nguyễn Phương 
Thái 

1 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 4 01/02/2024 ELT2201 Nguyên lý Kỹ thuật điện tử 3 ELT2201 1 ThS. Trần Như Chí 1 1 0 301-G2 VĐ 

18h00 4 01/02/2024 INT3412 Thị giác máy 3 INT3412 1 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 1 1 0 301-G2 VĐ 

         4 2   

18h00 5 02/02/2024 MAT1093 Đại số 4 MAT1093 14 TS. Đinh Sĩ Tiệp 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 5 02/02/2024 INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 1 ThS. Nguyễn Đức Anh 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 5 02/02/2024 INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 20 TS. Tô Văn Khánh 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 5 02/02/2024 INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 22 TS. Nguyễn Văn Sơn 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 5 02/02/2024 RBE2021 
Thực hành thiết kế và xây 
dựng robot 1 

2 RBE2021 1 
ThS. Phan Hoàng Anh 
CN. Đinh Bảo Minh 

1 1 0 103-G2 VĐ 

18h00 5 02/02/2024 INT2204  Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 22 TS. Nguyễn Văn Sơn 1 1 0 107-G2 TL 

18h00 5 02/02/2024 RBE2021  
Thực hành thiết kế và xây 
dựng robot 1 

2 RBE2021 1 
ThS. Phan Hoàng Anh 
CN. Đinh Bảo Minh 

1 1 0 103-G2 VĐ 

         2 2   

 
 


